
Mẫu số 5 - Phụ lục II 

BẢN KHAI HÀNH LÝ THUYỀN VIÊN 
Crew’s Effects Declaration 

1. Tên tàu: 
Name of ship 

2. Hành lý phải nộp thuế, bị cấm hoặc hạn 
chế (*) 

Effects ineligible for relief from customs 
duties and taxes or subjetc to prohibitions 

or restrictions 

3. Quốc tịch tàu: 
Flag State of ship 

TT 
No 
(4) 

Họ và tên 
Family name, given 

name (5) 

Chức danh 
Rank or rating (6) 

Hành lý nộp thuế 
Duty package 

(7) 

Chữ ký 
Signature 

(8) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(*) Ví dụ: Rượu, cồn, thuốc lá bao, thuốc lá sợi v.v... 
e.g. wines, spirits, cigarettes, tobaco, etc... 

 

 …….., ngày …. tháng …. năm …. 
Date 

9. THUYỀN TRƯỞNG (ĐẠI LÝ HOẶC SỸ QUAN) 
Master (Authorized agent or officer) 

 


